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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN – TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Phương Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Hồi và bà Hà Hồng Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Lan, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tham gia phiên toà: Bà Dương Thu Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 15/2020/TLST-DS ngày 

26 tháng 02 năm 2020 về việc tranh chấp quyền sử dụng mặt bằng quầy, ki ốt 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2020/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 6 

năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2020/QĐST-DS ngày 24 tháng 7 

năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị D. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ 

ở: F84, tổ 8, (nay là số 06, ngõ 01, đường N), khu G, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh 

Lạng Sơn. Có mặt; 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị O (tên gọi khác: Nguyễn Thị M). Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Số 31, đường H, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Chỗ 

ở: Số 28B, ngõ 7, đường B, khối 5, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Có 

mặt; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công ty cổ phần bất 

động sản H. Địa chỉ: Số 182, phố M, phường T, quận B, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tô Kim D, Tổng Giám đốc. Vắng mặt; 

- Người làm chứng:  

1. Ông Vi Kim H, vắng mặt; 

2. Ông Phan Thế H, vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện ngày 27/11/2019, bản tự khai và lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị D trình bày: Năm 2007 bà 

Nguyễn Thị D ký kết hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ đêm Phú Lộc 

IV với Doanh nghiệp H&C, do ông Phan Thế H làm Giám đốc, với nội dung 

Doanh nghiệp H&C bán cho bà Nguyễn Thị D địa điểm kinh doanh là ki ốt số 9, 

diện tích 9m
2
, giá là 150.000.000đồng, nhưng bà chưa đưa bất cứ số tiền nào cho 

ông Phan Thế H, mà mục đích ký hợp đồng này chỉ là để nhận phần, sau khi ký 

xong, bà được ông Phan Thế H đến chỉ vị trí ki ốt số 09, bà tự mua chìa khóa và 

khóa lại. Đến ngày 11/5/2009, bà trực tiếp nộp một lần số tiền  150.000.000đồng 

cho ông Phan Thế H; trước đó không có đặt cọc; khi đi nộp tiền bà đi một mình, 

nộp tiền xong, ông Phan Thế H viết giấy ủy quyền cho bà, bà cầm giấy ủy quyền 

lên Văn phòng Công ty bất động sản H để ký kết hợp đồng thuê mua địa điểm 

kinh doanh Chợ Lạng Sơn với Công ty cổ phần Bất động sản H chi nhánh tại 

Lạng Sơn (gọi tắt là Công ty bất động sản), nội dung hợp đồng bao gồm, bà 

Nguyễn Thị D được thuê địa điểm kinh doanh ki ốt số LS33, chính là ki ốt số 09 

trước đây, diện tích 09m
2
 tại chợ Phú Lộc IV, thành phố L, thời gian thuê là 47 

năm, giá trị hợp đồng là 150.000.000 đồng. Ngày 15/5/2009, Công ty bất động 

sản bàn giao ki ốt số LS33 cho bà, tài sản bên trong ki ốt bao gồm 01 sàn, 01 

thang sắt, 01 gác xép, hệ thống điện. Sau khi nhận bàn giao, vì chưa có nhu cầu 

sử dụng nên bà Nguyễn Thị D khóa cửa ki ốt. Năm 2010 không biết bằng cách 

nào mà con trai bà Nguyễn Thị D là anh Nguyễn Thái S biết việc bà mua ki ốt, 

đã đến phá khóa ki ốt, đưa chị Nguyễn Thị M đến ở cùng. Bà Nguyễn Thị D biết 

sự việc, đã đề nghị Ban quản lý chợ Lạng Sơn đến niêm phong ki ốt, ông Vi 

Kim H là người trực tiếp đến niêm phong, cắt điện, nước;  niêm phong xong, 

con trai bà D bỏ đi, nay ở đâu bà Nguyễn Thị D không biết, bà nhờ Ban quản lý 

chợ quản lý hộ vì chưa sử dụng, sau đó không để ý đến ki ốt nữa. Cho đến năm 

2015, khi xuống kiểm tra ki ốt, bà lại thấy chị Nguyễn Thị M ở ki ốt còn con trai 

bà không ở đó, bà Nguyễn Thị D yêu cầu Nguyễn Thị M phải trả lại ki ốt, nhưng 

chị M không đồng ý trả mà vẫn sử dụng ki ốt, bà lại tiếp tục làm đơn đến Ban 

quản lý chợ, sau đó làm đơn lên Công an phường H, rồi sang Công an thành 

phố, năm 2019 Công an thành phố có công văn trả lời hướng dẫn khởi kiện tại 

Tòa án. Do đó, ngày 29/11/2019 bà Nguyễn Thị D nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, 

yêu cầu Tòa án giải quyết buộc chị Nguyễn Thị M trả lại ki ốt số LS33, tại chợ 

Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn cho bà. 

Theo bản tự khai và biên bản ghi lời khai, bị đơn bà Nguyễn Thị O (tên gọi 

khác: Nguyễn Thị M) trình bày: Năm 2007 bà có tên thường gọi là M, có quen 

anh Nguyễn Thái S, con trai của bà Nguyễn Thị D, hai người có quan hệ tình 

cảm yêu nhau và ở cùng một nhà như vợ chồng, có ý định tổ chức đám cưới. 

Khoảng năm 2007 đến năm 2008, bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) trực 

tiếp mua ki ốt số LS33 với ông Phan Thế H, giá trị ki ốt là 150.000.000đồng; 

Trước khi mua ki ốt, bà gặp ông Phan Thế H tại nhà ông Nguyễn Đức T để đặt 

cọc mua ki ốt, khi đi bà đi cùng anh Nguyễn Thái S và bà Nguyễn Thị D, bà D 

đã bỏ tiền ra để đặt cọc hộ bà số tiền 10.000.000đồng, vì khi đi bà và anh 
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Nguyễn Thái S không mang tiền theo. Khoảng 06 tháng sau, bà Nguyễn Thị O 

(tức Nguyễn Thị M) chỉ phải trả cho ông H tổng số tiền mua ki ốt là 

135.000.000đồng do ông H bớt cho bà 5.000.000đồng. Đưa tiền xong, bà 

Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) được ký vào phiếu thu tiền, nhưng bà ký tên 

của bà Nguyễn Thị D chứ không phải ký tên của bà, lý do là trước đó bà Nguyễn 

Thị D có nói là để bà D đứng tên, sau này anh S có muốn bán cũng không được, 

bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà 

với bà D nên đồng ý để bà Nguyễn Thị D đứng tên sở hữu ki ốt. Phiếu thu tiền 

bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) đưa cho anh Nguyễn Thái S, anh S đã 

đưa lại cho bà D, do đó bà không cung cấp được phiếu thu tiền mua ki ốt. Một 

thời gian sau, khoảng năm 2008-2009 bà Nguyễn Thị M và anh Nguyễn Thái S 

không có quan hệ tình cảm nữa, anh S đi đâu làm gì bà Nguyễn Thị O (tức 

Nguyễn Thị M) không biết. Từ năm 2008 đến nay, bà trực tiếp sử dụng ki ốt số 

LS33, không có ai tranh chấp, trước đó bà bán hàng cơm, bán nước nhưng nay 

bà không bán gì trong ki ốt vẫn còn đồ bán hàng của bà. Năm 2018, bà Nguyễn 

Thị D lấy lý do đứng tên trên sổ đỏ ki ốt số LS33 yêu cầu bà trả lại ki ốt nhưng 

bà không đồng ý, bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) cho rằng mặc dù tên sổ 

đỏ ki ốt là bà Nguyễn Thị D nhưng thực tế số tiền bỏ ra để mua ki ốt là của bà. 

Vì những lý do trên, bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) không đồng ý các 

yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị D về việc trả lại ki ốt số LS33, tại chợ 

Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 

Tại Công văn số 23/CV-BĐSHN ngày 26/6/2020 và Công văn số 25/CV-

BĐSHN ngày 03/7/2020 của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty 

cổ phần bất động sản H trình bày: Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UB-XD ngày 

23/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, Công ty cổ phần bất 

động sản H được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao cho làm chủ đầu tư dự án 

Khu đô thị Phú Lộc IV. Sau khi đền bù giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng dự 

án, công ty thực hiện thuê đất, xây dựng khu ki ốt cửa Tây chợ Phú Lộc IV theo 

quy hoạch được phê duyệt và ủy quyền cho Công ty cổ phần bất động sản H chi 

nhánh Lạng Sơn ký hợp đồng thuê mua địa điểm kinh doanh. Năm 2009 Công ty 

cổ phần bất động sản H chi nhánh tại Lạng Sơn có ký kết hợp đồng cho thuê 

mua địa điểm kinh doanh chợ Lạng Sơn, ki ốt số LS33 tại cửa Tây với bà 

Nguyễn Thị D. Ki ốt số LS33 được Công ty cổ phần bất động sản H giao cho 

Doanh nghiệp H&C, do ông Phan Thế H làm chủ là đơn vị thi công tại dự án 

khu đô thị Phú Lộc IV; Căn cứ vào Giấy ủy quyền của ông Phan Thế H ủy 

quyền cho bà Nguyễn Thị D, Công ty đã ký hợp đồng với bà D ngày 11/5/2009, 

từ ngày này bà D là người có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp đối với ki ốt số 

LS33. Năm 2018 Công ty cổ phần bất động sản H chi nhánh Lạng Sơn có nhận 

được đơn đề nghị của bà D về việc tranh chấp ki ốt, tuy nhiên từ năm 2008 đến 

năm 2015 Ban quản lý chợ dừng hoạt động, cá nhân làm việc tại Ban quản lý 

chợ đều nghỉ việc, hồ sơ liên quan do Ban quản lý chợ lưu trữ, bàn giao lại cho 

Công ty chi nhánh tại Lạng Sơn chỉ có các Hợp đồng ki ốt dài hạn. Đối với hợp 

đồng ki ốt dài hạn, trước đây Công ty thu tiền điện, nước theo chỉ số hàng tháng, 
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và nộp lại tiền cho đơn vị quản lý dịch vụ, đến năm 2017 Công ty không thực 

hiện thu tiền điện, nước nữa mà việc thu tiền điện, nước là do Công ty điện lực, 

cấp thoát nước thu, đến nay Công ty không còn quản lý, thu phí tại các dãy ki ốt 

nữa. Do đó, Công ty cổ phần bất động sản H đề nghị Tòa án giải quyết vụ án 

theo quy định của pháp luật, và xin được vắng mặt tại các phiên tòa xét xử liên 

quan đến vụ án này. 

Theo lời khai của người làm chứng ông Vi Kim H trình bày: Khoảng năm 

2009-2010 ông Vi Kim H công tác tại Ban quản lý chợ Lạng Sơn – Trung tâm 

thương mại Phú Lộc, Chợ Lạng Sơn, nhiệm vụ là theo dõi địa điểm kinh doanh. 

Năm 2009, ông Vi Kim H được đại diện cho chi nhánh Công ty cổ phần bất 

động sản H tại Lạng Sơn bàn giao mặt bằng ki ốt cho bà Nguyễn Thị D, tại ngày 

lập biên bản bàn giao ông được làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị D, chưa 

từng được làm việc với chị Nguyễn Thị M. Thời điểm năm 2009-2010 ông thấy 

ki ốt số LS33 không kinh doanh gì, chỉ thấy chị Nguyễn Thị M ở đó nhưng ban 

ngày thấy đóng cửa. Khoảng năm 2010, bà Nguyễn Thị D có đến Ban quản lý 

chợ trình bày chị M đến ki ốt ở với con trai của bà D, nhưng con trai bà D bỏ đi 

nên bà D không cho chị M ở nữa, bà Nguyễn Thị D đề nghị Ban Quản lý chợ 

niêm phong ki ốt, ngừng cung cấp điện, nước tại Ki ốt số LS33. Vì bà Nguyễn 

Thị D là chủ ki ốt hợp pháp nên khi có đề nghị Ban quản lý chợ đã chấp nhận đề 

nghị của bà D. Trong thời gian công tác tại Ban quản lý chợ, ông không thấy có 

ai khiếu nại gì đối với ki ốt số LS33. Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn 

Thị D, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật, ông Vi Kim H xin được 

vắng mặt tại phiên tòa xét xử. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn triệu tập 

người làm chứng ông Phan Thế H nhiều lần nhưng ông Phan Thế H đều không 

có mặt, trước đó trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị D tại 

cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, ông Phan Thế H đã gửi một Giấy 

xác nhận ngày 03/6/2019 cho Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Lạng 

Sơn, với nội dung: Thời điểm năm 2007 ông Phan Thế H là Giám đốc Doanh 

nghiệp H&C, ngày 13/12/2007 ông đã ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại 

chợ Lạng Sơn – Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, ki ốt số LS33 với bà 

Nguyễn Thị D với số tiền là 150.000.000đồng. Bà Nguyễn Thị D là người trực 

tiếp đến ký kết hợp đồng và nộp tiền thuê ki ốt số LS33 với ông. Ngày 

11/5/2009 bà Nguyễn Thị D được ông ủy quyền trực tiếp đến Ban quản lý chợ 

Phú Lộc IV, Công ty cổ phần bất động sản H để ký hợp đồng thuê mua địa điểm 

kinh doanh lâu dài tại Ki ốt số LS33 chợ Lạng Sơn, ông cam kết sự việc trên là 

đúng, nếu sai xin được chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đối với anh Nguyễn Thái S, là con trai ruột của bà Nguyễn Thị D, hiện nay 

không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu làm gì, vì vậy không có cở sở để 

Tòa án triệu tập làm rõ nội dung vụ án. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị D giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 

đề nghị Tòa án tuyên buộc bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) trả lại ki ốt số 
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LS33, tại chợ Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, thành phố 

Lạng Sơn cho bà. 

Bị đơn Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) giữ nguyên ý kiến không đồng ý 

trả lại ki ốt số LS33, tại chợ Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, 

thành phố Lạng Sơn, lý do bà cho rằng ki ốt số LS33 mặc dù tên của bà Nguyễn 

Thị D nhưng bà mới là người bỏ tiền ra mua ki ốt trên. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tiến hành tố tụng và những 

người tham gia tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm 

và tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký chấp hành đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định tại 

các Điều 70, 71, 72, 73 và Điều 234 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về ý kiến việc giải quyết vụ án: Nguồn gốc ki ốt số LS33 là do Công ty 

cổ phần bất động sản H xây dựng, do năm 2004 được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn giao cho là chủ đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Lộc IV, sau khi đền 

bù giải phóng mặt bằng Công ty đã thuê đất xây dựng khu ki ốt cửa tây chợ Phú 

Lộc IV, rồi ủy quyền cho chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản H tại Lạng 

Sơn để thực hiện ký kết hợp đồng thuê mua địa điểm kinh doanh khu ki ốt. Theo 

nguyên đơn, ki ốt trên là do bà Nguyễn Thị D trực tiếp trả tiền và ký kết hợp 

đồng thuê mua địa điểm kinh doanh, sau khi ký hợp đồng bà được Công ty bàn 

giao ki ốt cho bà; năm 2010 bà thấy con trai bà ở cùng chị Nguyễn Thị M trong 

ki ốt nên nhờ Ban quản lý chợ đến niêm phong ki ốt, cắt điện nước và nhờ Ban 

quản lý chợ quản lý ki ốt hộ. Bị đơn chị Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) cho 

rằng chị bắt đầu sử dụng ki ốt từ năm 2008, chị mua ki ốt trực tiếp với ông Phan 

Thế H, khi mua chị được ký tên vào biên lai thu tiền nhưng chị ký tên bà D chứ 

không ký tên của chị, sau đó chị đưa lại biên lai thu tiền cho anh S, con trai bà 

D, anh S đưa lại cho bà D. Anh S hiện nay không có mặt tại địa phương. Ngoài 

biên lai thu tiền chị không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh quyền 

sử dụng hợp pháp của mình đối với ki ốt đang tranh chấp. Mặt khác, theo công 

văn của Công ty cổ phần bất động sản H và lời khai người làm chứng ông Vi 

Kim H và ông Phan Thế H, hợp đồng thuê mua địa điểm kinh doanh được Công 

ty bất động sản ký kết với bà Nguyễn Thị D, việc bàn giao mặt bằng cũng được 

thực hiện với bà Nguyễn Thị D, theo đơn của bà D, ông Vi Kim H được trực 

tiếp đến niêm phong ki ốt. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bà Nguyễn Thị D là 

chủ sử dụng hợp pháp đối với ki ốt số LS33. Từ những phân tích trên, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 166, 401, 472 của Bộ luật Dân sự, xử chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị D là chủ sử dụng hợp pháp 

đối với ki ốt số LS33, buộc bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) trả lại ki ốt số 

LS33, tại chợ Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, thành phố 

Lạng Sơn cho bà Nguyễn Thị D. Về án phí: Bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị 

M) phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Về tố tụng: Nội dung yêu cầu khởi kiện là buộc bị đơn phải trả lại 

quyền sử dụng ki ốt, thuộc quan hệ tranh chấp về quyền sử dụng tài sản, thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 

những người làm chứng, nhưng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người 

làm chứng Vi Kim H đều có đề nghị xét xử vắng mặt và đã có lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án. Đối với người làm chứng Phan Thế H, tại phiên tòa xét 

xử mở ngày 24/7/2020, ông Phan Thế H vắng mặt, theo đề nghị của bị đơn bà 

Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M), Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên 

tòa lần thứ nhất, sau đó tiếp tục triệu tập hợp lệ ông Phan Thế H lần thứ hai, mà 

tại phiên tòa hôm nay ông Phan Thế H vẫn vắng mặt, tuy quá trình giải quyết tại 

Tòa án không có lời khai nhưng tại cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng 

Sơn, ông Phan Thế H đã có lời khai liên quan đến nội dung vụ án, Hội đồng xét 

xử nhận thấy việc vắng mặt của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những 

người làm chứng không ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến quá trình xét xử vụ án 

nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 228, 229 của Bộ luật Tố tụng dân sự để tiếp 

tục xét xử vụ án. 

[2] Về nguồn gốc ki ốt số LS33 đang tranh chấp: Ki ốt có tranh chấp là ki 

ốt số LS33 tại Chợ Lạng Sơn, Trung tâm thương mại Phú Lộc, thành phố Lạng 

Sơn hay còn gọi là Chợ Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, là địa điểm kinh 

doanh do Công ty cổ phần bất động sản H xây dựng, do được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn giao là Chủ đầu tư xây dựng khu đô thị Phú lộc IV, theo Quyết 

định số 427/QĐ-UB-XD ngày 23-3-2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và 

được thuê đất theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo Giấy ủy quyền ngày 11/5/2009 của ông Phan Thế 

H gửi Công ty cổ phần bất động sản H, thì Công ty cổ phần bất động sản H và 

Doanh nghiệp H&C đã có một số thỏa thuận về việc thanh toán bù trừ khối 

lượng hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Phú Lộc IV, nên Công ty cổ 

phần bất động sản H giao ki ốt LS33 cho Doanh nghiệp H&C và ủy quyền cho 

Công ty cổ phần bất động sản H chi nhánh Lạng Sơn thực hiện ký hợp đồng 

thuê mua địa điểm kinh doanh khu ki ốt. Căn cứ vào giấy ủy quyền ngày 

11/5/2009 của ông Phan Thế H về việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị D thực 

hiện việc ký kết hợp đồng quyền sở hữu lâu dài ki ốt số 33 khu LS, ngày 

11/5/2009, Công ty cổ phần bất động sản H ký kết Hợp đồng cho thuê mua địa 

điểm kinh doanh chợ Lạng Sơn với bà Nguyễn Thị D, theo đó bà Nguyễn Thị D 

được thuê ki ốt số LS33 thời gian 47 năm, với giá thuê là 150.000.000đồng. 
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[3] Về quyền quản lý, sử dụng ki ốt LS33: Nguyên đơn Nguyễn Thị D và 

bị đơn Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) đều cho rằng mình là người có quyền 

quản lý, sử dụng hợp pháp với ki ốt LS33. Cụ thể, bà Nguyễn Thị O (tức 

Nguyễn Thị M) đưa ra lý do bà đã sử dụng ki ốt tranh chấp từ năm 2008 liên tục 

cho đến nay, bà là người đặt cọc tiền mua ki ốt và trả tiền thuê ki ốt số LS33 với 

ông Phan Thế H, khi giao tiền cho ông Phan Thế H, bà được ký tên “D” tại phần 

người nộp tiền trên phiếu thu tiền, bà Nguyễn Thị D chỉ là người đứng tên trên 

Hợp đồng cho thuê mua địa điểm kinh doanh, đối với phiếu thu tiền, bà cho rằng 

bà Nguyễn Thị D đang giữ phiếu thu này, từ lý do trên, bà Nguyễn Thị O (tức 

Nguyễn Thị M) không chấp nhận trả lại ki ốt số LS33 cho bà Nguyễn Thị D. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự phản đối 

yêu cầu của người khác đối với mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa 

án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó. Tuy nhiên, ngoài lời 

trình bày, quá trình giải quyết vụ án bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) 

không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh bà là người nộp tiền 

thuê ki ốt với ông Phan Thế H. Hơn nữa, đối với số tiền đặt cọc 10.000.000đồng 

tại bản khai của bà, bà tự thừa nhận số tiền này là của bà D bỏ ra để đặt cọc; tại 

Giấy xác nhận ngày 03/6/2019 người làm chứng ông Phan Thế H trình bày bà 

Nguyễn Thị D là người trực tiếp đến ký kết hợp đồng và nộp tiền thuê ki ốt số 

LS33 với ông. Do đó, không có căn cứ xác định bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn 

Thị M) là người giao tiền cho ông Phan Thế H để thuê lâu dài ki ốt số LS33, căn 

cứ theo khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án giải quyết vụ án theo 

những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. 

[4] Hợp đồng cho thuê mua địa điểm kinh doanh chợ Lạng Sơn ngày 

11/5/2009, được ký kết giữa bà Nguyễn Thị D và Công ty cổ phần bất động sản 

H, trên cơ sở tự nguyện, nội dung hợp đồng phù hợp quy định pháp luật, không 

có ai tranh chấp hoặc khiếu nại về Hợp đồng, theo Hợp đồng bà Nguyễn Thị D 

được thuê ki ốt số LS33, chợ Lạng Sơn với thời gian 47 năm, giá thuê là 

150.000.000đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, ngày 15/5/2009 Công ty cổ phần bất 

động sản H đã bàn giao cho bà Nguyễn Thị D ki ốt số LS33, kể từ thời điểm này 

bà Nguyễn Thị D chính thức được nhận ki ốt, có quyền quản lý, sử dụng ki ốt số 

LS33 để thực hiện mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi được bàn giao ki ốt, 

bà Nguyễn Thị D không sử dụng ki ốt, bà cho rằng thời điểm bà thuê ki ốt, chợ 

Lạng Sơn hoạt động không hiệu quả, nên bà khóa cửa để đó, sau khi biết bà 

Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) cùng con trai bà ở ki ốt, bà đã yêu cầu 

Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) trả lại ki ốt, và làm đơn đề nghị Ban quản lý 

chợ niêm phong ki ốt, rồi nhờ ban quản lý chợ quản lý, việc niêm phong ki ốt 

vào năm 2010, ông Vi Kim H là phó Ban quản lý chợ thời điểm đó là người thực 

hiện. Bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) thừa nhận bà D không sử dụng ki ốt 

mà ki ốt số LS33, đúng là có thời điểm ki ốt bị niêm phong, nhưng một tháng 

sau anh Nguyễn Thái S đã đến mở niêm phong và bảo bà vào ở tiếp. Do đó, có 

cơ sở xác định bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) thực tế đã và đang sử dụng 

ki ốt số LS33, năm 2010 bà Nguyễn Thị D đã yêu cầu bà Nguyễn Thị O (tức 

Nguyễn Thị M) trả lại quyền sử dụng ki ốt, nhưng bà Nguyễn Thị O (tức 
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Nguyễn Thị M) không trả, bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) biết bà 

Nguyễn Thị D đứng tên Hợp đồng thuê mua địa điểm kinh doanh ki ốt LS33 

nhưng không có ý kiến hoặc khiếu nại đối với Hợp đồng, bà vẫn tiếp tục sử 

dụng ki ốt mà không có tài liệu, văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp 

của bà.  

[5] Như vậy, hợp đồng cho thuê mua địa điểm kinh doanh chợ Lạng Sơn 

đối với ki ốt LS33 đang được thực hiện, có nội dung phù hợp với quy định của 

Bộ luật Dân sự năm 2015, Hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại điều 401 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, bà Nguyễn Thị D cần được bảo đảm thực hiện quyền, 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 401, 472 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Từ phân 

tích trên, có cơ sở để xác định bà Nguyễn Thị D là người được quyền quản lý, 

sử dụng ki ốt số LS33, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị D.   

[6] Đối với phiếu thu số tiền 150.000.000đồng, theo yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M), Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn đã 

yêu cầu Công an thành phố Lạng Sơn, bà Nguyễn Thị D cung cấp phiếu thu số 

tiền trên, nhưng bà Nguyễn Thị D khẳng định không có phiếu thu tiền, tại Công 

văn số 685/CATP-ĐTTH ngày 01/6/2020 Công an thành phố Lạng Sơn trả lời 

hồ sơ giải quyết vụ việc không có phiếu thu tiền giữa ông Phan Thế H và bà 

Nguyễn Thị D. Do đó, ý kiến của bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) về việc 

bà được ký tên D trên phiếu thu tiền, Hội đồng xét xử không có cơ sở để xem 

xét giải quyết. 

[7] Đối với tài sản có trong ki ốt số LS33, do nguyên đơn không khởi kiện 

nội dung này, vì vậy Hội đồng xét không xem xét, giải quyết. 

[8] Về án phí, do nguyên đơn được chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên bị đơn 

bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 166; 401; 472, 189; 191 Bộ luật Dân sự năm 

2015;  

Khoản 2 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 

1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị D. 

Buộc bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) phải trả cho bà Nguyễn Thị D 

quyền quản lý, sử dụng 01 (một) ki ốt số LS33, diện tích 9m
2
, tại chợ Lạng Sơn 

thuộc Trung tâm thương mại Phú Lộc IV, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
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Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do bà Nguyễn Thị D là người quản lý, sử dụng hợp 

pháp đối với ki ốt số LS33, tại chợ Lạng Sơn thuộc Trung tâm thương mại Phú 

Lộc IV, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  Bà Nguyễn Thị O (tức Nguyễn Thị M) phải 

nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm để nộp Ngân 

sách nhà nước. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị D 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA2015/0002123 

ngày 21/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a,7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND TP. Lạng Sơn; 

- Chi cục THADS TP.Lạng Sơn; 

- Đương sự; 

- Lưu VT; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Chu Thị Phƣơng Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


